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(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở
	 A. Lizoxom.
	 B. Ribôxôm.
	 C. Ti thể.
	 D. Không bào.


Câu 2: Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp tế bào ở sinh vật là khoảng
	 A. 30oC - 35oC.
	 B. 20oC - 30oC.
	 C. 25oC - 30oC.
	 D. 25oC - 35oC.


Câu 3: Chức năng của khí khổng ở lá cây là
   A. phân phối nước cho tất cả các bộ phận của lá.
   B. biến carbon dioxide thành thức ăn.
   C. vận chuyển không khí từ bộ phận này sang bộ phận khác của cây.
   D. trao đổi khí giữa môi trường bên ngoài và bên trong của thực vật.
Câu 4: Cơ thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không được bổ sung nước kịp thời trong những trường hợp nào dưới đây?
(1) Sốt cao.           (2) Đi dạo.          (3) Hoạt động thể thao ngoài trời với cường độ mạnh.
(4) Ngồi xem phim.                         (5) Nôn mửa và tiêu chảy.
	 A. (2), (4), (5).
	 B. (1), (3), (5).
	 C. (1), (3), (4).
	 D. (1), (2), (3).


Câu 5: Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì
   A. nước là thành phần chủ yếu của mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.
   B. nước là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
   C. nước được cấu tạo từ các nguyên tố quan trọng là oxygen và hydrogen.
   D. nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.
Câu 6: Trong cơ thể người, nước không có vai trò
	 A. điều chỉnh thân nhiệt.
	 B. cung cấp năng lượng cho cơ thể.

	 C. tạo nước bọt.
	 D. tạo nên môi trường trong cơ thể.


Câu 7: Vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể là chức năng của hệ cơ quan nào?
	 A. Hệ bài tiết.
	 B. Hệ tuần hoàn.
	 C. Hệ thần kinh.
	 D. Hệ tiêu hóa.


Câu 8: Cho mệnh đề sau: “… là những chất hay hợp chất hóa học được cơ thể sinh vật lấy từ bên ngoài vào, tham gia đổi mới các thành phần của tế bào hoặc kiến tạo tế bào, tham gia các phản ứng hóa học trong cơ thể, tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống”. Từ thích hợp điền vào chỗ trống là:
 A. Nước.        B. Chất đường bột.         C. Chất khoáng.        D. Chất dinh dưỡng.
Câu 9: Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các khí được trao đổi qua khí khổng như thế nào?
   A. CO2 và O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, hơi nước thoát ra ngoài.
   B. O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
   C. O2 và CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.Trang 01/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 7 - Mã đề thi 711


   D. CO2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, O2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
Câu 10: Trong quá trình hô hấp tế bào nước đóng vai trò làm
	 A. dung môi và môi trường.
	 B. nguyên liệu và môi trường.

	 C. môi trường và sản phẩm.
	 D. dung môi và nguyên liệu.


Câu 11: Các chất nào sau đây được hệ tuần hoàn vận chuyển đến các cơ quan bài tiết?
	 A. Nước, CO2, kháng thể.
	 B. CO2, các chất thải, nước.

	 C. Nước, hormone, kháng thể.
	 D. CO2, hormone, chất dinh dưỡng.


Câu 12: Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
	 A. Hóa năng → điện năng.
	 B. Hóa năng → nhiệt năng.

	 C. Quang năng → hóa năng.
	 D. Nhiệt năng → hóa năng.


Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 13: Hô hấp tế bào được ứng dụng trong bảo quản lương thực, thực phẩm.
a. Tăng cường quá trình hô hấp sẽ giúp rau quả giữ được độ tươi lâu hơn.
b. Giảm nhiệt độ bảo quản có thể làm chậm quá trình hô hấp ở rau quả, giúp kéo dài thời gian bảo quản.
c. Đóng kín hoàn toàn rau quả trong túi không khí để ngăn oxygen sẽ giúp bảo quản tốt hơn.
d. Việc bảo quản hạt giống ở môi trường khô ráo là nhằm hạn chế hô hấp tế bào.
Câu 14: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng diễn ra trong suốt quá trình sống của thực vật.
a. Quá trình thoát hơi nước ở lá giúp vận chuyển nước và chất khoáng từ rễ lên lá.
b. Chất dinh dưỡng khoáng được cây hấp thụ chủ yếu dưới dạng hợp chất hữu cơ.
c. Quá trình thoát hơi nước có vai trò tạo lực hút giúp vận chuyển nước trong cây.
d. Nước và các chất khoáng được vận chuyển trong cây chủ yếu qua mạch rây.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 16.
Câu 15: Trao đổi khí là sự trao đổi các chất ở thể khí giữa cơ thể và môi trường.
a. Ở côn trùng, khí oxygen được đưa vào cơ thể qua hệ cơ quan nào? 
b. Thực vật thực hiện trao đổi khí chủ yếu qua bộ phận nào? 
c. Ở thực vật, khí nào được lấy trong quá trình quang hợp? 
d. Ở cá, cơ quan thực hiện trao đổi khí với môi trường là gì? 
Câu 16: Mọi cơ thể sống, dù được cấu tạo từ một tế bào hay nhiều tế bào, đều chứa nước. Nước cần thiết để vận chuyển chất dinh dưỡng và oxygen đi khắp cơ thể và thải các chất ra bên ngoài.
a. Nhiệt độ đông đặc của nước là bao nhiêu độ? 
b. Cơ quan có vai trò hấp thụ lại nước trong hệ tiêu hóa ở người là gì? 
c. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40 mL/kg cân nặng. Dựa vào khuyến nghị trên, lượng nước mà một học sinh lớp 7 có cân nặng 40 kg cần uống trong một ngày là bao nhiêu mL? 
d. Nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu độ? 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
[bookmark: _Hlk192020495]Câu 1 (1 điểm): 
a. Viết phương trình hô hấp tổng quát dạng chữ?
b. Trình bày mối quan hệ 2 chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào?
Câu 2 (1 điểm): Mô tả con đường thu nhận, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải bã ở người?
Câu 3 (1 điểm): 
a. Vì sao khi đem cây đi trồng ở một nơi khác, người ta phải cắt bớt cành, lá?
b. Nêu một số biện pháp làm cho đất tơi xốp, thoáng khí thuận lợi cho quá trình hút nước và chất khoáng ở cây.
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(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
	 A. Hóa năng → điện năng.
	 B. Hóa năng → nhiệt năng.

	 C. Nhiệt năng → hóa năng.
	 D. Quang năng → hóa năng.


Câu 2: Vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể là chức năng của hệ cơ quan nào?
	 A. Hệ thần kinh.
	 B. Hệ tuần hoàn.
	 C. Hệ tiêu hóa.
	 D. Hệ bài tiết.


Câu 3: Trong quá trình hô hấp tế bào nước đóng vai trò làm
	 A. dung môi và môi trường.
	 B. nguyên liệu và môi trường.

	 C. môi trường và sản phẩm.
	 D. dung môi và nguyên liệu.


Câu 4: Cho mệnh đề sau: “… là những chất hay hợp chất hóa học được cơ thể sinh vật lấy từ bên ngoài vào, tham gia đổi mới các thành phần của tế bào hoặc kiến tạo tế bào, tham gia các phản ứng hóa học trong cơ thể, tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống”. Từ thích hợp điền vào chỗ trống là:
	 A. Chất đường bột.
	 B. Chất dinh dưỡng.
	 C. Nước.
	 D. Chất khoáng.


Câu 5: Chức năng của khí khổng ở lá cây là
   A. biến carbon dioxide thành thức ăn.
   B. trao đổi khí giữa môi trường bên ngoài và bên trong của thực vật.
   C. phân phối nước cho tất cả các bộ phận của lá.
   D. vận chuyển không khí từ bộ phận này sang bộ phận khác của cây.
Câu 6: Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở
	 A. Ribôxôm.
	 B. Ti thể.
	 C. Lizoxom.
	 D. Không bào.


Câu 7: Các chất nào sau đây được hệ tuần hoàn vận chuyển đến các cơ quan bài tiết?
	 A. CO2, hormone, chất dinh dưỡng.
	 B. Nước, hormone, kháng thể.

	 C. CO2, các chất thải, nước.
	 D. Nước, CO2, kháng thể.


Câu 8: Cơ thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không được bổ sung nước kịp thời trong những trường hợp nào dưới đây?
(1) Sốt cao.           (2) Đi dạo.          (3) Hoạt động thể thao ngoài trời với cường độ mạnh.
(4) Ngồi xem phim.	               (5) Nôn mửa và tiêu chảy.
	 A. (1), (3), (5).
	 B. (1), (3), (4).
	 C. (2), (4), (5).
	 D. (1), (2), (3).


Câu 9: Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì
   A. nước là thành phần chủ yếu của mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.
   B. nước được cấu tạo từ các nguyên tố quan trọng là oxygen và hydrogen.
   C. nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.
   D. nước là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
Câu 10: Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các khí được trao đổi qua khí khổng như thế nào?
   A. CO2 và O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, hơi nước thoát ra ngoài.
   B. CO2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, O2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.Trang 01/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 7 - Mã đề thi 712


   C. O2 và CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
   D. O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
Câu 11: Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp tế bào ở sinh vật là khoảng
	 A. 20oC - 30oC.
	 B. 25oC - 30oC.
	 C. 30oC - 35oC.
	 D. 25oC - 35oC.


Câu 12: Trong cơ thể người, nước không có vai trò
	 A. cung cấp năng lượng cho cơ thể.
	 B. tạo nên môi trường trong cơ thể.

	 C. tạo nước bọt.
	 D. điều chỉnh thân nhiệt.


Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 13: Hô hấp tế bào được ứng dụng trong bảo quản lương thực, thực phẩm.
a. Giảm nhiệt độ bảo quản có thể làm chậm quá trình hô hấp ở rau quả, giúp kéo dài thời gian bảo quản.
b. Đóng kín hoàn toàn rau quả trong túi không khí để ngăn oxygen sẽ giúp bảo quản tốt hơn.
c. Việc bảo quản hạt giống ở môi trường khô ráo là nhằm hạn chế hô hấp tế bào.
d. Tăng cường quá trình hô hấp sẽ giúp rau quả giữ được độ tươi lâu hơn.
Câu 14: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng diễn ra trong suốt quá trình sống của thực vật.
a. Chất dinh dưỡng khoáng được cây hấp thụ chủ yếu dưới dạng hợp chất hữu cơ.
b. Quá trình thoát hơi nước có vai trò tạo lực hút giúp vận chuyển nước trong cây.
c. Nước và các chất khoáng được vận chuyển trong cây chủ yếu qua mạch rây.
d. Quá trình thoát hơi nước ở lá giúp vận chuyển nước và chất khoáng từ rễ lên lá.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 16.
Câu 15: Trao đổi khí là sự trao đổi các chất ở thể khí giữa cơ thể và môi trường.
a. Thực vật thực hiện trao đổi khí chủ yếu qua bộ phận nào?
b. Ở thực vật, khí nào được lấy trong quá trình quang hợp? 
c. Ở cá, cơ quan thực hiện trao đổi khí với môi trường là gì?
d. Ở côn trùng, khí oxygen được đưa vào cơ thể qua hệ cơ quan nào?
Câu 16: Mọi cơ thể sống, dù được cấu tạo từ một tế bào hay nhiều tế bào, đều chứa nước. Nước cần thiết để vận chuyển chất dinh dưỡng và oxygen đi khắp cơ thể và thải các chất ra bên ngoài.
a. Cơ quan có vai trò hấp thụ lại nước trong hệ tiêu hóa ở người là gì? 
b. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40 mL/kg cân nặng. Dựa vào khuyến nghị trên, lượng nước mà một học sinh lớp 7 có cân nặng 40 kg cần uống trong một ngày là bao nhiêu mL?
c. Nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu độ? 
d. Nhiệt độ đông đặc của nước là bao nhiêu độ?
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1 điểm): 
a. Viết phương trình hô hấp tổng quát dạng chữ?
b. Trình bày mối quan hệ 2 chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào?
Câu 2 (1 điểm): Mô tả con đường thu nhận, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải bã ở người?
Câu 3 (1 điểm): 
a. Vì sao khi đem cây đi trồng ở một nơi khác, người ta phải cắt bớt cành, lá?
b. Nêu một số biện pháp làm cho đất tơi xốp, thoáng khí thuận lợi cho quá trình hút nước và chất khoáng ở cây.
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Thời gian: 90 phút
Ngày thi: 23/04/2025Mã đề thi 713



(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Cho mệnh đề sau: “… là những chất hay hợp chất hóa học được cơ thể sinh vật lấy từ bên ngoài vào, tham gia đổi mới các thành phần của tế bào hoặc kiến tạo tế bào, tham gia các phản ứng hóa học trong cơ thể, tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống”. Từ thích hợp điền vào chỗ trống là:
	 A. Chất đường bột.
	 B. Nước.
	 C. Chất dinh dưỡng.
	 D. Chất khoáng.


Câu 2: Cơ thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không được bổ sung nước kịp thời trong những trường hợp nào dưới đây?
(1) Sốt cao.             (2) Đi dạo.         (3) Hoạt động thể thao ngoài trời với cường độ mạnh.
(4) Ngồi xem phim.	                   (5) Nôn mửa và tiêu chảy.
	 A. (1), (2), (3).
	 B. (2), (4), (5).
	 C. (1), (3), (4).
	 D. (1), (3), (5).


Câu 3: Vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể là chức năng của hệ cơ quan nào?
	 A. Hệ tuần hoàn.
	 B. Hệ tiêu hóa.
	 C. Hệ bài tiết.
	 D. Hệ thần kinh.


Câu 4: Chức năng của khí khổng ở lá cây là
   A. phân phối nước cho tất cả các bộ phận của lá.
   B. vận chuyển không khí từ bộ phận này sang bộ phận khác của cây.
   C. trao đổi khí giữa môi trường bên ngoài và bên trong của thực vật.
   D. biến carbon dioxide thành thức ăn.
Câu 5: Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các khí được trao đổi qua khí khổng như thế nào?
   A. CO2 và O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, hơi nước thoát ra ngoài.
   B. CO2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, O2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
   C. O2 và CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
   D. O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
Câu 6: Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
	 A. Hóa năng → nhiệt năng.
	 B. Quang năng → hóa năng.

	 C. Nhiệt năng → hóa năng.
	 D. Hóa năng → điện năng.


Câu 7: Trong cơ thể người, nước không có vai trò
	 A. tạo nước bọt.
	 B. điều chỉnh thân nhiệt.

	 C. cung cấp năng lượng cho cơ thể.
	 D. tạo nên môi trường trong cơ thể.


Câu 8: Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp tế bào ở sinh vật là khoảng
	 A. 30oC - 35oC.
	 B. 25oC - 35oC.
	 C. 25oC - 30oC.
	 D. 20oC - 30oC.


Câu 9: Các chất nào sau đây được hệ tuần hoàn vận chuyển đến các cơ quan bài tiết?
	 A. Nước, CO2, kháng thể.
	 B. CO2, các chất thải, nước.

	 C. Nước, hormone, kháng thể.
	 D. CO2, hormone, chất dinh dưỡng.
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	 A. Ribôxôm.
	 B. Ti thể.
	 C. Lizoxom.
	 D. Không bào.


Câu 11: Trong quá trình hô hấp tế bào nước đóng vai trò làm
	 A. nguyên liệu và môi trường.
	 B. dung môi và nguyên liệu.

	 C. dung môi và môi trường.
	 D. môi trường và sản phẩm.


Câu 12: Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì
   A. nước là thành phần chủ yếu của mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.
   B. nước là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
   C. nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.
   D. nước được cấu tạo từ các nguyên tố quan trọng là oxygen và hydrogen.
Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 13: Hô hấp tế bào được ứng dụng trong bảo quản lương thực, thực phẩm.
a. Đóng kín hoàn toàn rau quả trong túi không khí để ngăn oxygen sẽ giúp bảo quản tốt hơn.
b. Việc bảo quản hạt giống ở môi trường khô ráo là nhằm hạn chế hô hấp tế bào.
c. Tăng cường quá trình hô hấp sẽ giúp rau quả giữ được độ tươi lâu hơn.
d. Giảm nhiệt độ bảo quản có thể làm chậm quá trình hô hấp ở rau quả, giúp kéo dài thời gian bảo quản.
Câu 14: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng diễn ra trong suốt quá trình sống của thực vật.
a. Quá trình thoát hơi nước có vai trò tạo lực hút giúp vận chuyển nước trong cây.
b. Nước và các chất khoáng được vận chuyển trong cây chủ yếu qua mạch rây.
c. Quá trình thoát hơi nước ở lá giúp vận chuyển nước và chất khoáng từ rễ lên lá.
d. Chất dinh dưỡng khoáng được cây hấp thụ chủ yếu dưới dạng hợp chất hữu cơ.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 16.
Câu 15: Trao đổi khí là sự trao đổi các chất ở thể khí giữa cơ thể và môi trường.
a. Ở thực vật, khí nào được lấy trong quá trình quang hợp?
b. Ở cá, cơ quan thực hiện trao đổi khí với môi trường là gì?
c. Ở côn trùng, khí oxygen được đưa vào cơ thể qua hệ cơ quan nào?
d. Thực vật thực hiện trao đổi khí chủ yếu qua bộ phận nào?
Câu 16: Mọi cơ thể sống, dù được cấu tạo từ một tế bào hay nhiều tế bào, đều chứa nước. Nước cần thiết để vận chuyển chất dinh dưỡng và oxygen đi khắp cơ thể và thải các chất ra bên ngoài.
a. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40 mL/kg cân nặng. Dựa vào khuyến nghị trên, lượng nước mà một học sinh lớp 7 có cân nặng 40 kg cần uống trong một ngày là bao nhiêu mL?
b. Nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu độ?
c. Nhiệt độ đông đặc của nước là bao nhiêu độ?
d. Cơ quan có vai trò hấp thụ lại nước trong hệ tiêu hóa ở người là gì?
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1 điểm): 
a. Viết phương trình hô hấp tổng quát dạng chữ?
b. Trình bày mối quan hệ 2 chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào?
Câu 2 (1 điểm): Mô tả con đường thu nhận, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải bã ở người?
Câu 3 (1 điểm): 
a. Vì sao khi đem cây đi trồng ở một nơi khác, người ta phải cắt bớt cành, lá?
b. Nêu một số biện pháp làm cho đất tơi xốp, thoáng khí thuận lợi cho quá trình hút nước và chất khoáng ở cây.
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(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì
   A. nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.
   B. nước được cấu tạo từ các nguyên tố quan trọng là oxygen và hydrogen.
   C. nước là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
   D. nước là thành phần chủ yếu của mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.
Câu 2: Trong quá trình hô hấp tế bào nước đóng vai trò làm
	 A. dung môi và môi trường.
	 B. nguyên liệu và môi trường.

	 C. dung môi và nguyên liệu.
	 D. môi trường và sản phẩm.


Câu 3: Vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể là chức năng của hệ cơ quan nào?
	 A. Hệ tuần hoàn.
	 B. Hệ bài tiết.
	 C. Hệ tiêu hóa.
	 D. Hệ thần kinh.


Câu 4: Các chất nào sau đây được hệ tuần hoàn vận chuyển đến các cơ quan bài tiết?
	 A. Nước, CO2, kháng thể.
	 B. Nước, hormone, kháng thể.

	 C. CO2, các chất thải, nước.
	 D. CO2, hormone, chất dinh dưỡng.


Câu 5: Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp tế bào ở sinh vật là khoảng
	 A. 20oC - 30oC.
	 B. 30oC - 35oC.
	 C. 25oC - 35oC.
	 D. 25oC - 30oC.


Câu 6: Cơ thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không được bổ sung nước kịp thời trong những trường hợp nào dưới đây?
(1) Sốt cao.                (2) Đi dạo.       (3) Hoạt động thể thao ngoài trời với cường độ mạnh.
(4) Ngồi xem phim.                          (5) Nôn mửa và tiêu chảy.
	 A. (1), (2), (3).
	 B. (1), (3), (4).
	 C. (2), (4), (5).
	 D. (1), (3), (5).


Câu 7: Trong cơ thể người, nước không có vai trò
	 A. điều chỉnh thân nhiệt.
	 B. cung cấp năng lượng cho cơ thể.

	 C. tạo nước bọt.
	 D. tạo nên môi trường trong cơ thể.


Câu 8: Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở
	 A. Không bào.
	 B. Ti thể.
	 C. Lizoxom.
	 D. Ribôxôm.


Câu 9: Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các khí được trao đổi qua khí khổng như thế nào?
   A. CO2 và O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, hơi nước thoát ra ngoài.
   B. O2 và CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
   C. O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
   D. CO2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, O2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
Câu 10: Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
	 A. Hóa năng → nhiệt năng.
	 B. Quang năng → hóa năng.

	 C. Nhiệt năng → hóa năng.
	 D. Hóa năng → điện năng.


Câu 11: Chức năng của khí khổng ở lá cây là
   A. trao đổi khí giữa môi trường bên ngoài và bên trong của thực vật.Trang 01/02 - Môn thi Khoa học tự nhiên 7 - Mã đề thi 714


   B. phân phối nước cho tất cả các bộ phận của lá.
   C. biến carbon dioxide thành thức ăn.
   D. vận chuyển không khí từ bộ phận này sang bộ phận khác của cây.
Câu 12: Cho mệnh đề sau: “… là những chất hay hợp chất hóa học được cơ thể sinh vật lấy từ bên ngoài vào, tham gia đổi mới các thành phần của tế bào hoặc kiến tạo tế bào, tham gia các phản ứng hóa học trong cơ thể, tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống”. Từ thích hợp điền vào chỗ trống là:
	 A. Chất đường bột.
	 B. Chất dinh dưỡng.
	 C. Nước.
	 D. Chất khoáng.


Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 13: Hô hấp tế bào được ứng dụng trong bảo quản lương thực, thực phẩm.
a. Việc bảo quản hạt giống ở môi trường khô ráo là nhằm hạn chế hô hấp tế bào.
b. Đóng kín hoàn toàn rau quả trong túi không khí để ngăn oxygen sẽ giúp bảo quản tốt hơn.
c. Tăng cường quá trình hô hấp sẽ giúp rau quả giữ được độ tươi lâu hơn.
d. Giảm nhiệt độ bảo quản có thể làm chậm quá trình hô hấp ở rau quả, giúp kéo dài thời gian bảo quản.
Câu 14: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng diễn ra trong suốt quá trình sống của thực vật.
a. Nước và các chất khoáng được vận chuyển trong cây chủ yếu qua mạch rây.
b. Quá trình thoát hơi nước có vai trò tạo lực hút giúp vận chuyển nước trong cây.
c. Quá trình thoát hơi nước ở lá giúp vận chuyển nước và chất khoáng từ rễ lên lá.
d. Chất dinh dưỡng khoáng được cây hấp thụ chủ yếu dưới dạng hợp chất hữu cơ.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 16.
Câu 15: Trao đổi khí là sự trao đổi các chất ở thể khí giữa cơ thể và môi trường.
a. Ở cá, cơ quan thực hiện trao đổi khí với môi trường là gì?
b. Ở thực vật, khí nào được lấy trong quá trình quang hợp?
c. Ở côn trùng, khí oxygen được đưa vào cơ thể qua hệ cơ quan nào?
d. Thực vật thực hiện trao đổi khí chủ yếu qua bộ phận nào?
Câu 16: Mọi cơ thể sống, dù được cấu tạo từ một tế bào hay nhiều tế bào, đều chứa nước. Nước cần thiết để vận chuyển chất dinh dưỡng và oxygen đi khắp cơ thể và thải các chất ra bên ngoài.
a. Nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu độ?
b. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40 mL/kg cân nặng. Dựa vào khuyến nghị trên, lượng nước mà một học sinh lớp 7 có cân nặng 40 kg cần uống trong một ngày là bao nhiêu mL?
c. Nhiệt độ đông đặc của nước là bao nhiêu độ?
d. Cơ quan có vai trò hấp thụ lại nước trong hệ tiêu hóa ở người là gì?
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1 điểm): 
a. Viết phương trình hô hấp tổng quát dạng chữ?
b. Trình bày mối quan hệ 2 chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào?
Câu 2 (1 điểm): Mô tả con đường thu nhận, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải bã ở người?
Câu 3 (1 điểm): 
a. Vì sao khi đem cây đi trồng ở một nơi khác, người ta phải cắt bớt cành, lá?
b. Nêu một số biện pháp làm cho đất tơi xốp, thoáng khí thuận lợi cho quá trình hút nước và chất khoáng ở cây.
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